Mẫu M2

PHỤ LỤC

Số liệu thống kê kết quả thực hiện công tác kiểm tra giám sát của Đoàn 
6 tháng đầu năm 2009
	STT
	Nội dung
	Số liệu

	I
	Kết quả kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn
	

	
	Kiểm tra của cấp quận, huyện và tương đương
	

	
	- Số đơn vị cấp xã, phường được kiểm tra
	

	
	- Số chi đoàn được kiểm tra
	

	II


	Kết quả kiểm tra việc thực hiện Điều lệ và Hướng dẫn thực  hiện Điều lệ Đoàn 
	

	
	Kiểm tra của cấp huyện
	

	
	- Số đơn vị cấp xã, phường được kiểm tra
	

	
	- Số chi đoàn được kiểm tra
	

	III
	Công tác kỷ luật và thi hành kỷ luật trong Đoàn
	

	1
	Tổng số vụ vi phạm
	

	
	Tổng số cán bộ, đoàn viên vi phạm
	

	
	- Tổng số cán bộ đoàn vi phạm
	

	
	- Tổng số đoàn viên vi phạm
	

	2
	Nội dung vi phạm
	

	
	- Vi phạm về ý thức tổ chức
	

	
	- Vi phạm pháp luật 
	

	
	- Vi phạm phẩm chất đạo đức
	

	
	- Vi phạm quản lý tài chính
	

	
	- Các vi phạm khác
	

	3
	Tổng số vụ đang giải quyết
	

	4
	Tổng số vụ đã giải quyết
	

	5
	Hình thức kỷ luật
	

	
	- Khiển trách
	

	
	- Cảnh cáo
	

	
	- Cách chức
	

	
	- Khai trừ
	

	IV
	Kết quả giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo trong Đoàn
	

	1
	Tổng số đơn thư, khiếu nại tố cáo
	

	
	- Đơn ghi tên
	

	
	- Đơn không ghi tên
	

	2
	Kết quả giải quyết
	

	
	- Đã giải quyết
	

	
	- Đang giải quyết
	

	
	- Không giải quyết
	

	
	Kết luận
	

	
	- Số đơn tố đúng
	

	
	- Số đơn tố sai
	

	
	- Số đơn tố đúng một phần
	

	
	- Số đơn chưa có cơ sở kết luận
	

	V
	Kết quả kiểm tra công tác đoàn phí và tài chính của đoàn
	

	1
	Kiểm tra của cấp tỉnh
	

	
	- Số đơn vị cấp huyện được kiểm tra
	

	
	- Số đơn vị cấp xã, phường được kiểm tra
	

	2
	Kiểm tra của cấp huyện
	

	
	- Số đơn vị cấp xã, phường được kiểm tra
	

	
	- Số chi đoàn được kiểm tra
	

	
	Kết luận
	

	
	- Số đơn vị cấp huyện và tương đương có sai phạm 
	

	
	- Số đơn vị xã, phường có sai phạm
	

	VI
	Tổng sô cán bộ uỷ ban kiểm tra cấp tỉnh hiện có
	

	VII
	Công tác tập huấn nghiệp vụ cán bộ kiểm tra các cấp
	

	1
	Số lớp tập huấn ở các cấp
	

	2
	Tổng số cán bộ các cấp được tập huấn
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